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I. Y SỸ ĐA KHOA (6720101)

1 59002939 THẠCH THỊ CHÀNH ĐOAN 18/04/2006 Nữ HB_12 (DTB) 25,70 01 1

2 60000380 TRẦN THỊ MỸ TÂM 08/07/2007 Nữ HB_12 (DTB) 24,64 2

3 60002512 NGUYỄN HÀ MY 08/03/2007 Nữ HB_12 (DTB) 24,42 1

4 60003984 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 26/02/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,91 1

5 60002448 DANH THỊ THÚY HẰNG 01/01/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,48 01 1

6 59008679 TRẦN NGỌC LAN ANH 24/03/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,43 1

7 60000281 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC 19/07/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,29 2

8 60000442 NGÔ THANH TOÀN 18/06/2007 Nam HB_12 (DTB) 23,29 2

9 60005870 HỒ VÕ MỘNG NGHI 18/06/2007 Nữ HB_12 (B03) 22,70 2NT

10 60001436 HỒNG PHẠM ANH KHOA 14/10/2007 Nam HB_12 (DTB) 22,57 2

11 60006234 VÕ TRUNG LONG 17/06/2007 Nam HB_12 (DTB) 22,47 1

12 60004099 TRIỆU ANH TUẤN 07/06/2007 Nam Thi THPT (B03) 22,25 01 1

13 60006432 PHAN HỒ ANH THƯ 03/10/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,14 1

14 60006502 TRỊNH TƯỜNG VI 12/05/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,84 1

15 60000278 NGÔ CHÂU BẢO NGỌC 09/03/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,28 2

16 60006488 LÝ TRUNG TRỰC 10/03/2007 Nam HB_12 (DTB) 21,21 1

17 60002213 NGUYỄN QUANG THÁI 17/07/2007 Nam HB_12 (B03) 21,05 1

18 59008840 TRẦN TĂNG GIA KHẢI 23/03/2007 Nam HB_12 (DTB) 20,99 01 1

19 59002941 LÂM THANH GIANG 24/05/2007 Nam Thi THPT (B03) 20,50 01 1

20 60002299 TRẦN NGỌC TRÂN 05/10/2007 Nữ HB_12 (DTB) 20,21 2NT

21 60005919 LÊ BÍCH PHƯỢNG 12/06/2007 Nữ HB_12 (DTB) 19,58 2NT

22 60002044 TRẦN PHƯỚC LỘC 04/04/2007 Nam HB_12 (DTB) 19,47 1

23 60002927 DANH SOK WAN 07/04/2007 Nam HB_12 (DTB) 19,40 2NT

24 60000842 PHẠM GIA MINH 07/10/2007 Nữ HB_12 (DTB) 19,03 2

25 59002990 HỒ THỊ THU NGÂN 18/11/2007 Nữ Thi THPT (B03) 18,25 1

26 60000935 TRẦN VŨ NHÂN 08/11/2007 Nam HB_12 (DTB) 17,95 2

27 60002782 PHẠM THỊ HỒNG NGHI 05/12/2007 Nữ Thi THPT (B03) 15,75 2NT

28 60001591 LÊ THỊ TỐ NHƯ 17/09/2007 Nữ Thi THPT (B03) 15,45 2

II. DƯỢC (6720201)

1 ĐỖ NHƯ Ý 21/04/2006 Nữ HB_12 (B03) 26,25 1

2 59002920 TRẦN THỊ HỒNG ÁNH 28/09/2007 Nữ HB_12 (DTB) 26,03 01 1

3 60003304 LÝ TRÚC HẰNG 15/10/2007 Nữ HB_12 (B03) 25,25 1

4 60002035 HUỲNH THỊ XUÂN LAN 25/08/2007 Nữ HB_12 (DTB) 25,13 01 1

5 60000674 DƯƠNG GIA HÂN 31/10/2007 Nữ HB_12 (DTB) 24,28 2
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6 60003069 DƯƠNG THỊ KIM NGÂN 12/11/2007 Nữ HB_12 (DTB) 24,06 1

7 60006450 THỊ NGỌC TINH 11/04/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,99 01 1

8 60003781 LỮ THU VÀNG 13/07/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,94 1

9 60003458 TRƯƠNG THỊ CHÚC LY 02/08/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,91 1

10 59009129 TRẦN THỊ KIM THOA 21/05/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,88 1

11 60002361 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 12/02/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,82 1

12 60001825 NGUYỄN NHƯ Ý 23/10/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,68 2

13 59007527 TRƯƠNG NHẬT HUY 28/02/2007 Nam HB_12 (B03) 23,20 2NT

14 60003528 NGUYỄN HUỲNH BẢO NGỌC 18/07/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,92 1

15 59003205 NGUYỄN LẠI THẢO NGÂN 23/09/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,86 1

16 60002038 PHAN THẢO LINH 13/06/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,83 1

17 60005695 HUỲNH KIM XUYẾN 17/03/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,73 2NT

18 60006270 PHAN NHƯ MUỘI 04/03/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,59 1

19 60001001 LÊ QUANG PHÚC 03/07/2007 Nam HB_12 (DTB) 22,57 2

20 60002566 DANH THỊ NGỌC TÀI 18/11/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,49 01 1

21 60003966 LÊ HUỲNH MUỘI 07/12/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,35 1

22 60002838 VÕ TRẦN MINH QUÂN 04/10/2007 Nam HB_12 (DTB) 22,28 2NT

23 60005187 NGUYỄN VƯƠNG CẢNH 17/03/2007 Nam HB_12 (DTB) 22,13 2NT

24 60003866 PHẠM QUỐC BẢO 12/12/2007 Nam HB_12 (B03) 21,85 1

25 60001310 ĐỖ NGỌC HẠNH DUNG 13/11/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,82 2

26 60002962 PHAN VĂN CHUYỂN 02/10/2007 Nam HB_12 (DTB) 21,81 1

27 60000166 NGUYỄN HOÀNG KHANG 13/02/2007 Nam HB_12 (DTB) 21,16 2

28 60004157 TRẦN ÁNH DƯƠNG 18/10/2007 Nữ HB_12 (B03) 21,15 2

29 54014393 TÔ THỊ DIỄM MY 01/01/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,08 2NT

30 60004345 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN 22/10/2007 Nữ Thi THPT (B03) 21,00 2

31 60001846 LÊ THỊ TRÂM ANH 30/03/2007 Nữ HB_12 (DTB) 20,94 1

32 60002998 ĐỒNG THỊ BẢO HÂN 25/01/2007 Nữ HB_12 (DTB) 20,07 1

33 60001354 HUỲNH CHÍ HẢI 28/12/2003 Nam HB_12 (DTB) 19,96 2

34 60000818 MAI HỮU LỘC 31/05/2007 Nam Thi THPT (B03) 19,70 2

35 60000817 HUỲNH THANH LỘC 16/01/2007 Nam Thi THPT (B03) 19,35 2

36 60004134 NGUYỄN ĐOÀN BẢO YẾN 14/09/2007 Nữ HB_12 (DTB) 18,61 2

37 60005394 PHAN KIỀU LY 09/02/2007 Nữ Thi THPT (B03) 18,35 2NT

38 60002330 LÝ CHÍ VIỄN 02/03/2007 Nam Thi THPT (B03) 18,25 2NT

39 59009007 LÂM THẢO NHI 02/06/2007 Nữ Thi THPT (B03) 17,60 1

40 60000177 TRẦN TUẤN KHANH 22/11/2007 Nam Thi THPT (B03) 17,50 2

41 60000980 NGUYỄN ĐẠI PHÁT 14/05/2007 Nam Thi THPT (B03) 17,45 2

42 60001976 HỒNG CẨM HUỲNH 10/06/2007 Nữ Thi THPT (B03) 17,35 1

43 60001939 NGUYỄN NGỌC HÂN 02/07/2007 Nữ Thi THPT (B03) 17,05 1

44 60000066 PHẠM THÁI DƯƠNG 04/02/2007 Nam Thi THPT (B03) 16,95 2
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45 59007698 NGUYỄN BẢO XUYÊN 11/11/2007 Nữ Thi THPT (B03) 16,80 2NT

46 60002057 THÁI THỊ MÃI 05/03/2007 Nữ Thi THPT (B03) 16,45 2NT

47 60001737 PHẠM ANH THY 24/02/2007 Nữ Thi THPT (B03) 15,75 2

III. ĐIỀU DƯỠNG (6720301)

1 59003076 TRẦN THỊ MỸ TÚ 11/07/2007 Nữ HB_12 (DTB) 28,43 01 1

2 59009535 THẠCH KIM YẾN 04/10/2007 Nữ HB_12 (DTB) 27,23 01 1

3 59007555 TRẦN KIM LỘC 26/09/2007 Nữ HB_12 (DTB) 27,02 2NT

4 60002107 PHÚ HOÀI BẢO NGỌC 16/02/2007 Nữ HB_12 (DTB) 26,58 1

5 60006392 TRẦN DẠ THẢO 06/09/2007 Nữ HB_12 (DTB) 26,48 01 1

6 59003330 LÂM THỊ ÚT TÍNH 04/06/2007 Nữ HB_12 (DTB) 26,33 01 1

7 60003424 BÙI VŨ LINH 13/12/2007 Nam HB_12 (B03) 25,85 1

8 60003101 BÙI THỊ NHƯ QUỲNH 07/10/2007 Nữ HB_12 (DTB) 25,59 1

9 59003283 THẠCH THÁI SƯƠNG 27/05/2006 Nam HB_12 (DTB) 24,86 01 1

10 60005594 TRẦN KIM THƯỞNG 08/04/2007 Nữ HB_12 (DTB) 24,38 2NT

11 60001692 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 22/06/2007 Nữ HB_12 (DTB) 24,37 2

12 60001716 TRẦN MINH THƠ 06/06/2007 Nữ HB_12 (DTB) 24,37 2

13 60000631 TRẦN TIẾN ĐẠT 27/07/2007 Nam HB_12 (DTB) 24,32 06a 2

14 60004439 LIÊU KIM DUYÊN 10/08/2007 Nữ HB_12 (DTB) 24,27 1

15 59007606 HUỲNH THỊ BĂNG PHƯƠNG 17/02/2007 Nữ HB_12 (DTB) 24,23 2NT

16 60002117 NGUYỄN HUỲNH KIM NGUYÊN 26/02/2007 Nữ HB_12 (DTB) 24,21 1

17 60001411 THẠCH SONG HƯƠNG 10/09/2007 Nữ HB_12 (DTB) 24,05 06a 2

18 59009504 DƯ THANH THUẬN 29/12/2007 Nam HB_12 (DTB) 23,97 1

19 60002413 LÂM CHÍ CƯỜNG 08/07/2007 Nam HB_12 (DTB) 23,67 1

20 59002597 NGUYỄN BẢO THI 15/03/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,64 1

21 60001391 DƯƠNG ĐÌNH BẢO HUY 18/12/2007 Nam HB_12 (DTB) 23,59 2

22 61002546 NGUYỄN QUỐC ÁI 05/06/2007 Nam HB_12 (DTB) 23,51 2NT

23 61002268 ĐẶNG THẢO VY 05/09/2007 Nữ HB_12 (B03) 23,45 1

24 60000486 ĐỒNG TƯỜNG VI 18/01/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,41 2

25 60006222 HUỲNH THỊ BÍCH LIỄU 13/02/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,37 1

26 60000729 ĐÀO GIA HƯNG 25/06/2007 Nam HB_12 (DTB) 23,35 2

27 60004872 ĐOÀN THỊ YẾN VY 16/12/2007 Nữ HB_12 (B03) 23,35 1

28 60005844 NGUYỄN THỊ NHƯ LIL 24/01/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,30 2NT

29 60000735 NGUYỄN MAI HƯƠNG 25/02/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,29 2

30 60002391 THÁI TRẦN KIM ANH 18/08/2007 Nữ HB_12 (DTB) 23,03 01 1

31 60001850 NGUYỄN LAN ANH 20/03/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,98 1

32 61007994 NGHIÊM NGỌC NHIỀU 28/08/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,97 2NT

33 59008847 NGÔ DUY KHANG 20/10/2007 Nam HB_12 (DTB) 22,95 1

34 60001943 SƠN NGUYỄN YẾN HÂN 29/08/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,85 01 1

35 60002037 NGUYỄN TRẦN LAM LINH 15/11/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,83 1
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36 59007570 DƯƠNG THỊ THU NGÂN 24/12/2007 Nữ HB_12 (B03) 22,80 2NT

37 60002333 LÊ NGUYỄN NGUYÊN VŨ 09/01/2007 Nam HB_12 (B03) 22,80 2NT

38 60006062 DANH NGỌC DIỆP 14/11/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,77 1

39 60002139 NGUYỄN TÚ NHIÊN 23/11/2007 Nữ HB_12 (B03) 22,70 2NT

40 60000616 TRƯƠNG QUỐC ĐẠI 27/06/2007 Nam HB_12 (DTB) 22,69 2

41 59008994 THẠCH THẢO NGUYÊN 25/05/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,55 01 1

42 60004828 TRẦN HỒNG TRÚC 27/09/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,32 1

43 60001467 LÊ THỊ YẾN LINH 09/02/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,08 1

44 60001180 THẠCH NGỌC TRIỆU 30/01/2007 Nữ HB_12 (DTB) 22,07 06a 2

45 60000942 HUỲNH ÁI NHI 06/05/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,85 2

46 60000365 ĐOÀN MỸ QUYÊN 23/05/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,85 2

47 60002769 BÙI THỊ YẾN MUỘI 13/10/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,83 2NT

48 60002826 BÙI NHỰT PHONG 14/11/2007 Nam HB_12 (DTB) 21,83 2NT

49 60002599 PHAN THÙY TIÊN 15/10/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,78 1

50 60004846 THẠCH NGỌC TUYỀN 19/09/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,72 06a 2NT

51 60001913 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 20/08/2007 Nam HB_12 (DTB) 21,66 1

52 60005749 BÙI THỊ DỰ 26/08/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,44 2NT

53 60002834 HUỲNH MỸ PHỤNG 12/12/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,44 2NT

54 60001101 NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY 29/06/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,43 2

55 60006704 ĐẶNG THANH THƯƠNG 01/04/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,08 2NT

56 59007703 VÕ CA NGỌC NHƯ Ý 18/07/2007 Nữ Thi THPT (B03) 21,00 2NT

57 60002173 BÙI MINH PHƯƠNG 03/02/2007 Nam HB_12 (DTB) 20,94 1

58 60005188 HOÀNG NGỌC CHÂU 18/06/2007 Nữ HB_12 (DTB) 20,93 2NT

59 60000059 NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN 07/11/2007 Nữ HB_12 (DTB) 20,86 2

60 60002866 LÊ NGỌC THÙY 25/10/2007 Nữ HB_12 (DTB) 20,81 2NT

61 59002416 TĂNG THỊ HOA LY 31/03/2007 Nữ Thi THPT (B03) 20,80 01 1

62 60002762 DƯƠNG THẢO LY 22/09/2007 Nữ HB_12 (DTB) 20,63 2NT

63 60002355 DANH THIỆN Ý 20/07/2006 Nam HB_12 (DTB) 20,58 06a 2NT

64 60002935 NGUYỄN HÀ NHƯ Ý 14/12/2007 Nữ Thi THPT (B03) 20,45 2NT

65 60000621 NGÔ MINH ĐẠT 13/08/2007 Nam HB_12 (DTB) 19,73 06a 2

66 60003073 TRẦN TUYẾT NGHI 08/09/2006 Nữ HB_12 (DTB) 19,53 1

67 60001466 LÊ NGUYỄN KHÁNH LINH 20/04/2007 Nữ HB_12 (DTB) 19,18 2

68 61005797 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 02/12/2007 Nữ HB_12 (DTB) 18,83 2NT

69 60001910 VÕ THÀNH ĐẠT 18/11/2007 Nam Thi THPT (B03) 18,60 1

70 60001346 ĐINH THỊ CẨM GIANG 21/11/2007 Nữ Thi THPT (B03) 18,25 2

71 60001381 LÊ TRUNG HIẾU 26/10/2007 Nam HB_12 (DTB) 18,04 2

72 60006415 NGUYỄN THỊ THÙY 19/11/2007 Nữ Thi THPT (B03) 17,85 1

73 60000432 MAI TÚ THY 15/10/2007 Nữ Thi THPT (B03) 17,45 2

74 60000417 TRẦN GIA THUẬN 03/08/2007 Nam Thi THPT (B03) 17,35 06a 2
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75 60004668 TRẦN VÕ NGỌC NHẤT 28/12/2007 Nữ Thi THPT (B03) 17,10 2NT

76 60000017 NGUYỄN THỊ TRÂM ANH 23/12/2007 Nữ Thi THPT (B03) 16,30 2

77 60001624 NGUYỄN Y PHÚC 01/08/2007 Nam Thi THPT (B03) 16,25 2

78 60006500 LÂM THỊ TÚ VÂN 06/07/2007 Nữ Thi THPT (B03) 16,10 1

79 60006532 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN 26/12/2007 Nữ Thi THPT (B03) 16,00 1

80 60001632 TRƯƠNG NGỌC PHÚC 15/03/2007 Nam Thi THPT (B03) 15,85 2

81 60002543 NGÔ QUỐC NHỰT 28/04/2007 Nam Thi THPT (B03) 15,60 1

82 60003089 TRẦN HUỲNH NHƯ 23/08/2006 Nữ Thi THPT (B03) 15,45 1

IV. HỘ SINH (6720303)

1 60006259 TRƯƠNG TRIỆU MẪN 13/04/2007 Nữ HB_12 (DTB) 24,12 1

2 60004620 LÂM HÀ MY 10/08/2007 Nữ HB_12 (DTB) 21,48 1

V. KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC (5720602)

1 64004877 NGÔ QUỐC LINH 29/10/2007 Nam HB_12 (DTB) 23,69 01 1

2 60005575 NGUYỄN THANH THÚY 10/12/2007 Nữ HB_12 (DTB) 18,89 2NT


